
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 11198 Trần Thị Hiếu Giào TN. Nghĩa Trường Học tín chỉ

2 TQ.11220 Nguyễn Thị Hiền TN. Diệu Tú Học tín chỉ

3 TH.11284 Lê Thanh Loan TN. Nguyên Nhựt Học tín chỉ

4 TQ.11403 Nguyễn Minh Tuyết TN. An Châu Học tín chỉ

5 12243 Bùi Thị Thanh An TN. Đức Nhiên

6 12249 Lê Thị Bé TN. Phước Định

7 12250 Phạm Thị Bèo TN. Thanh Trang

8 12251 Nguyễn Thị Bích TN. Huệ Viên

9 12253 Trần Thị Ngọc Bích TN. Hương Duyên

10 12254 Vũ Thị Bích TN. Hạnh Minh

11 12255 Lê Thị Như Bích TN. Nhuận Liêm

12 12259 Liêu Thị Châu TN. Phước Định

13 12260 Trần Bảo Châu TN. Quảng Ân

14 12261 Nguyễn Thị Chi TN. Tuệ Ân

15 12262 Hồ Mạc Tú Chi TN. Nguyên Diệp

16 12265 Nguyễn Thị Bích Chư TN. Liên Phương

17 12266 Lê Thủy Chung TN. Quảng Ánh

18 12267 Huỳnh Thị Kim Của TN. Liên Nhu

19 12270 Lê Thị Đào TN. Huệ Nhật

20 12271 Trần Thị Đạt TN. Nguyên Độ

21 12273 Nguyễn Thị Hồng Diễm TN. Chúc Khánh

22 12274 Lê Thị Diễm TN. Trung Tín

23 12275 Lê Thị Hoàng Diệu TN. Liên Thảo

24 12276 Nguyễn Thị Diệu TN. Tuệ Nhẫn

25 12277 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Quảng Hạnh
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26 12278 Bùi Thị Đỉnh TN. Minh Tịnh

27 12279 Thân Thị Kim Dư TN. Nhuận Nguyện

28 12281 Trương Thị Thùy Dung TN. Vạn Viên

29 12282 Hà Mọng Dung TN. Huệ Nhã

30 12284 Lê Thị Thùy Dương TN. Thanh Liên

31 12285 Lê Thị Thùy Dương TN. Như Thiện

32 12286 Hà Thị Mỹ Duyên TN. Nhuận Mãn

33 12287 Đặng Thị Linh Duyên TN. Minh Ngộ

34 12291 Hồ Thị Hà TN. Tuệ Nghiêm

35 12293 Cao Thị Hà TN. Tuệ Thảo

36 12294 Từ Phúc Hoàng Hà TN. Thánh Anh

37 12296 Nguyễn Thị Hạ TN. Thánh Vương

38 12299 Võ Thị Bé Hai TN. Diệu Trang

39 12300 Nguyễn Thị Ngọc Hân TN. Chơn Minh

40 12301 Nguyễn Thị Hằng TN. Chúc Hải

41 12302 Huỳnh Thị Cẩm Hằng TN. Liên Duyên

42 12303 Bùi Kim Hằng TN. Tuệ Năng

43 12304 Trần Thị Hằng TN. Liên Nghi

44 12305 Trần Thị Hằng TN. Thuần Phúc

45 12306 Phan Thị Hằng TN. Diệu Hiền

46 12307 Phan Thị Mỹ Hằng TN. Minh Nghiêm

47 12308 Lê Thị Hằng TN. Viên Minh

48 12311 Lý Thị Hồng Hạnh TN. Đức Nguyên

49 12312 Lê Thị Mỹ Hạnh TN. Như Giác

50 12313 Lê Hồng Phan NguyênHạnh TN. Nhật Lương

51 12314 Trần Thị Hạnh TN. Như Tâm

52 12315 Nguyễn Thị Hạnh TN. Quảng Diệu

53 12317 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Đồng Toàn

54 12318 Nguyễn Thị Bích Hạnh TN. Liên Chương

55 12320 Mai Thị Hiền TN. Chúc Hiếu

56 12321 Lê Thị Bích Hiền TN. Lệ Từ

57 12326 Nguyễn Thị Mỹ Hiền TN. Đức Hòa

58 12327 Nguyễn Thị Hiền TN. Hạnh Bảo
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59 12331 Trần Thị Hiền TN. Diệu Từ

60 12332 Nguyễn Thị Minh Hiệp TN. Tuệ Tâm

61 12333 Đặng Thị Hiếu TN. Huệ Mãn

62 12335 Lê Thị Hoa TN. Minh Đức

63 12338 Huỳnh Thị Mỹ Hoa TN. Tâm Quỳnh

64 12339 Nguyễn Thị Hồng Hoa TN. Đồng Hương

65 12341 Trần Thị Hòa TN. Kiều Tuệ Nhật

66 12342 Lê Thị Hoàng TN. Diệu Liên

67 12343 Đoàn Thị Kim Hoàng TN. Thiên Kim

68 12345 Đỗ Thị Hồng TN. Phổ Giác

69 12348 Hồ Thị Tuyết Hồng TN. Liên Hồng

70 12350 Võ Thị Huê TN. Liên Hoài

71 12351 Nguyễn Thị Huệ TN. Viên Trí

72 12352 Bùi Thị Huệ TN. An Trí

73 12353 Hoàng Thị Huệ TN. Liên Định

74 12354 Mai Thị Mỹ Huệ TN. Nhuận Trí

75 12357 Đoàn Thị Sanh Hương TN. Tâm An Như

76 12358 Trần Thị Hương TN. Tâm Kính

77 12359 Nguyễn Thị Mỹ Hương TN. Liên An

78 12360 Nguyễn Thị Hường TN. Trung Phước

79 12361 Nguyễn Võ Ngọc Huyền TN. Quảng Pháp

80 12362 Võ Thị Lệ Huyền TN. Trung Tân

81 12364 Nguyễn Thị Như Huyển TN. Diệu Bảo

82 12365 Cao Thị Diệu Khuê TN. Chơn Tịnh

83 12366 Nguyễn Thị Ngọc Kiều TN. Tâm Đức

84 12367 Võ Thị Kiều TN. Nhuận Hạnh

85 12369 Phan Thị Kim Lài TN. Nguyên Tân

86 12370 Nguyễn Thị Lài TN. Thông Hiếu

87 12374 Trần Thị Lan TN. Tâm Hạnh

88 12375 Bùi Thị Lan TN. Chơn Thể

89 12376 Nguyễn Thị Lan TN. Nguyên Phương

90 12377 Đặng Thị Bé Lan TN. Nhuận Phương

91 12379 Nguyễn Thị Lành TN. Liên Hỷ
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92 12380 Nguyễn Thị Lành TN. Diệu Phước

93 12381 Nguyễn Thị Lành TN. Nhuận Hòa

94 12383 Võ Thị Liên TN. Viên Liên

95 12384 Hồ Thị Kim Liên TN. Hạnh Tâm

96 12385 Nguyễn Ái Liên TN. Lệ Hạnh

97 12386 Lê Thị Ngọc Liên TN. Thanh Phát

98 12390 Đinh Thị Mỹ Linh TN. Chúc Văn

99 12391 Đặng Thị Thùy Linh TN. Huệ Phước

100 12392 Phan Thị Mỹ Linh TN. Nhuận Huy

101 12393 Nguyễn Kim Linh TN. Thọ Huệ

102 12394 Võ Thị Linh TN. Thông Hòa

103 12395 Nguyễn Thị Thùy Linh TN. Trung Như

104 12396 Lê Thị Mỹ Linh TN. Giác Trí

105 12397 Trần Thị Cẩm Linh TN. Trung Toàn

106 12401 Thân Thị Diệu Loan TN. Giới Phụng

107 12402 Lý Kim Loan TN. Nhuận Định

108 12403 Trương Thị Hồng Loan TN. Diệu Đạt

109 12404 Nguyễn Thị Diễm Loan TN. Huệ Thanh

110 12405 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Liên Quyết

111 12407 Lê Thị Lộc TN. Quảng Trí

112 12409 Trương Thị Lợi TN. Nguyên Tâm

113 12412 Trần Hồng Luân TN. Huệ Nghĩa

114 12414 Đinh Thị Lương TN. Đồng Thiện

115 12415 Ngô Thị Lưỡng TN. Huệ Thuần

116 12417 Nguyễn Thị Mai Ly TN. Liên Nghiêm

117 12418 Hoàng Thị Chúc Ly TN. Giác Minh

118 12421 Mai Thị Minh Mận TN. Nhuận Nguyên

119 12423 Lê Nguyễn Ngọc Minh TN. Nguyên Hiếu

120 12428 Nguyễn Thị Họa My TN. Huệ Phát

121 12429 Đặng Thị Trà My TN. Trí Nguyên

122 12430 Đào Thị My My TN. Minh Tú

123 12434 Nguyễn Thị Hồng Nga TN. Lệ Trí

124 12435 Lê Thị Mỹ Nga TN. Trung Quang

KHOA 12-CHK.3-DCLHPG-NXTRET Page 4



125 12436 Ngô Thị Ngân TN. Đức Hòa

126 12437 Hoàng Thị Kim Ngân TN. Chúc Ngọc

127 12440 Nguyễn Kim Ngân TN. Nhuận Trí

128 12441 Bùi Thị Trầm Nghi TN. Trung Hậu

129 12443 Nguyễn Thị Sương Ngọc TN. Liên Phước

130 12444 Phạm Thị Tâm Ngọc TN. Quảng Hiếu

131 12446 Lê Thị Ánh Ngọc TN. Chơn Quang

132 12449 Đặng Thị Ngọc TN. Vạn Hậu

133 12451 Phạm Thảo Nguyên TN. Thiên Ý

134 12452 Hoàng Thị Nguyên TN. Đức Hòa

135 12456 Phùng Thị Nhãn TN. Trung Tỉnh

136 12457 Lý Thị Nhạn TN. Chúc Hoài

137 12459 Võ Thị Kim Nhi TN. Như Trí

138 12460 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Huệ Tâm

139 12462 Trần Thị Hoài Nhơn TN. Như Nghĩa

140 12463 Cao Thị Như TN. Minh Nguyện

141 12466 Nguyễn Thị Nhung TN. Tuệ Nhơn

142 12468 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Cát Tường Hải

143 12469 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TN. Vạn Từ

144 12472 Trần Thị Hồng Nở TN. Tuệ Khiêm

145 12473 Nguyễn Thị Nữ TN. Thiền Lâm

146 12475 Nguyễn Thị Nữ TN. Liên Kinh

147 12476 Hoàng Thị Diệu Ny TN. Nguyên Hiền

148 12477 Nguyễn Thị Ny TN. Nguyên Tánh

149 12484 Trần Thị Phương TN. Thánh Thức

150 12485 Nguyễn Thị Phương TN. Thiên Hà

151 12486 Nguyễn Thị Minh Phương TN. Chơn Ngọc

152 12489 Trương Thúy Phượng TN. Nhẫn Hòa

153 12490 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Trang

154 12491 Phan Thị Ánh Phượng TN. Hạnh Liên

155 12493 Nguyễn Thị Phượng TN. Huệ Thức

156 12494 Nguyễn Thị Quắn TN. Hiền Hiếu

157 12497 Lê Thị Thuyền Quyên TN. Diệu Lạc
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158 12498 Bùi Thị Thúy Quyên TN. Tâm Chơn

159 12501 Nguyễn Thị Sáng TN. Thiên Định

160 12505 Võ Huỳnh Ngọc Tâm TN. Liên Thanh Hương

161 12506 Lê Thị Bảo Tâm TN. Thiên An

162 12507 Trần Thị Thanh Tâm TN. Thảo Liên

163 12508 Nguyễn Thị Minh Tâm TN. Diệu Phước

164 12509 Nguyễn Thị Thanh Tâm TN. Hương Thể

165 12510 Đặng Thị Hoài Tánh TN. Nhuận Bổn

166 12512 Phạm Thị Thắm TN. Thanh Hân

167 12514 Nguyễn Thị Thanh Thanh TN. Nhuận Phương

168 12516 Lê Thị Kim Thanh TN. Nhuận Tịnh

169 12517 Hoàng Thị Thanh TN. Trung Nhân

170 12521 Lương Thị Ngọc Thạnh TN. Giác Tuệ

171 12522 Nguyễn Thị Ngọc Thảo TN. Hạnh Tri

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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